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M? MÔN : MTH - 104 Học kỳ : 2
Thời gian : 09h00 - 02/10/2011 Lần thi : 2

A P Q H L M I F
10% 10% 10% 0% 0% 15% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162233510 PHẠM NGUYỄN CÔNG HUY K16KTR1 5 4 2 4 3.5 0.0 Không     

2 162236638 TRẦN VĂN BẢO K16KTR1 6 5 2 5 5.5 5.1 Năm phẩy Một     

3 162236640 ĐẶNG QUANG LUẬN K16KTR1 7 6 5 5 4 4.8 Bốn phẩy Tám     

4 142234838 NGUYỄN TRUNG TÍN K16KTR2 0 0 0 0 HP 0.0 Không NỢ HP+LP

5 162233461 NGUYỄN VĂN ĐẠT K16KTR2 8 7 3 4 7 6.3 Sáu phẩy Ba     

6 162233477 NGUYỄN NHẬT HÂN K16KTR2 8 6 3 6 5 5.4 Năm phẩy Bốn     

7 162233547 TRƯƠNG CÔNG NGỌ K16KTR2 8 6 3 4 5.5 5.3 Năm phẩy Ba     

8 162233594 ĐOÀN THƯỢNG THI K16KTR2 6 6 4 5 7.5 6.5 Sáu phẩy Năm 38815

9 162236504 PHẠM VĂN HOÀ K16KTR2 8 5 3 3 LP 0.0 Không NỢ LP

10 162237617 PHẠM TIẾN TRUNG K16KTR2 6 6 6 7 6.5 6.4 Sáu phẩy Bốn     

11 162233450 LÊ VĂN CHIẾN K16KTR3 6 5 3 5 5 4.9 Bốn phẩy Chín     

12 162233465 HOÀNG QUỐC DŨNG K16KTR3 6 5 5 6 5.5 5.5 Năm phẩy Năm NỢ LP

13 162233498 NGUYỄN HỒNG HOÀNG K16KTR3 8 6 4 5 5 5.3 Năm phẩy Ba     

14 162233503 LƯU VĂN HÙNG K16KTR3 8 5 5 7 7 6.7 Sáu phẩy Bảy     

15 162233529 ĐẶNG HOÀNG LONG K16KTR3 8 7 3 6 LP 0.0 Không NỢ LP

16 162233587 NGÔ VIỆT THANH K16KTR3 8 7 3 4 6 5.7 Năm phẩy Bảy     

17 162233589 VŨ ĐỨC THÀNH K16KTR3 6 5 5 2 LP 0.0 Không NỢ LP

18 162236709 NGÔ THỊ ANH K16KTR3 8 7 3 6 6.3 6.2 Sáu phẩy Hai     

19 162233580 V? ĐỨC THẮNG K16KTR4 8 5 5 5 5.5 5.6 Năm phẩy Sáu     

20 162233637 HOÀNG ANH VIỆT K16KTR4 9 7 3 4 4 4.7 Bốn phẩy Bảy     

21 152233015 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT K16KTR5 0 4 0 5 HP 0.0 Không NỢ HP+LP

STT SỐ
1 15
2 6

21

Đà Nẵng, 10/10/2011

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(K? và ghi r? họ tên) (K? và ghi r? họ tên)

V? QU ỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH VƯU HỮU THẠNH ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 71%
Số sinh viên nợ 29%

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
MÔN : TOÁN CAO CẤP A2 * SỐ TÍN CHỈ : 04

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP & KTHP
STT M?

SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN


